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DỰ THẢO

                                   TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

   Kính gửi: Chính phủ
	
	Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư với những nội dung sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
	1. Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Nghị định:
	Luật đầu tư giao Chính phủ quy định chi tiết 13 điều, khoản về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; biện pháp bảo đảm đầu tư; ngành, nghề ưu đãi đầu tư; chính sách hỗ trợ đầu tư; thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài; đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
	Ngoài Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP đã được ban hành ngày 14/2/2015 để hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công và Luật đầu tư cũng như 02 văn bản khác quy định về hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, Chính phủ cần ban hành Nghị định này để quy định chi tiết toàn bộ nội dung còn lại.   
	Mặt khác, theo thẩm quyền quy định tại Hiến pháp và Luật tổ chức chính phủ, Chính phủ cần quy định các biện pháp tổ chức triển khai thi hành luật và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền của mình. 
	2. Mục tiêu và yêu cầu xây dựng Nghị định:
	Mục tiêu tổng thể của Nghị định là nhằm góp phần tạo dựng khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ và minh bạch cho việc thi hành Luật đầu tư. Những mục tiêu cụ thể gồm: 
	Một là, quy định chi tiết nguyên tắc, cách thức áp dụng và thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh cũng như cũng như cơ chế tập hợp, công bố, giám sát thi hành các quy định về vấn đề này nhằm bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc: nhà đầu tư được tự do đầu tư kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện. 
	Hai là, cụ thể hóa  một số quy định về bảo đảm đầu tư và chính sách ưu đãi đãi đầu tư đối với một số ngành, nghề, địa bàn nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khuyến khích đầu tư phù hợp với các cam kết hội nhập của Việt Nam, đồng thời bảo đảm thu hút đầu tư chọn lọc và có hiệu quả.          
	Ba là, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật nhằm cải cách thủ tục hành chính trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế đến triển khai, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.  
	Bốn là, quy định chi tiết nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh giữa các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này.     
 	Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, những nội dung của Nghị định phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật đầu tư, các luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời kế thừa và hoàn thiện những quy định hiện hành còn phù hợp với quy định của các Luật này cũng như thực tế triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư.
	II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
	Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1686/VPCP-KTTH ngày 12/3/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng Nghị định này theo trình tự, thủ tục rút gọn.
	Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến các đối tượng quan tâm, đồng thời gửi Bộ, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến bằng văn bản.
	Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và nước ngoài cũng như đại diện cơ quan quản lý về đầu tư ở Trung ương và địa phương.
	Đồng thời với việc xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo và có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư (bao gồm một số điều kiện đầu tư áp dụng riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài) để tập hợp và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (1/7/2015).         
	III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
	Ngoài 02 Phụ lục quy định về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, Dự thảo Nghị định có 06 Chương, 79 Điều, gồm những  nội dung chủ yếu sau:
	1. Chương I. Những quy định chung
	1.1. Phạm vi điều chỉnh: 
	 Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, trừ những nội dung đã được quy định trong Nghị định khác hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
	- Lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Khoản 2 Điều 27 Luật đầu tư);
	- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Chương V Luật đầu tư);
	- Hoạt động mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (Điểm d Khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư); 
	- Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (Điều 75 Luật đầu tư).
	Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp tổ chức thi hành Luật đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước đã được phân công cho Chính phủ, đồng thời làm rõ một số nội dung chưa được quy định cụ thể trong Luật này nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng và thực hiện pháp luật.          
	1.2. Giải thích từ ngữ (Điều 2):
	Luật đầu tư đã quy định một số khái niệm mới, thay thế các khái niệm đã được sử dụng trước đây tại Luật đầu tư 2005 và Luật đầu tư nước ngoài (như giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...). Tuy nhiên, một số quy định chuyển tiếp của Luật đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cũng như điều ước quốc tế vẫn tiếp tục đề cập đến các khái niệm nêu trên. Do vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quy định này, đồng thời bảo đảm tính khả thi và minh bạch của hệ thống pháp luật, Dự thảo Nghị định tiếp tục duy trì một số khái niệm này trên cơ sở kế thừa các quy định tương ứng trước đây, đồng thời bổ sung một số khái niệm mới phù hợp với mục đích điều chỉnh của Nghị định.  
	1.3. Bảo lãnh chính phủ và bảo đảm cân đối ngoại tệ (Điều 3):
	Luật đầu tư giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong từng thời kỳ. Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về cơ chế cấp bảo lãnh chính phủ đối với các khoản vay; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục dự án được ưu tiên cấp bảo lãnh chính phủ. Ngoài ra, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng quy định cụ thể biện pháp bảo đảm cân đối ngoại tệ và bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng PPP. Do vậy, Dự thảo Nghị định dẫn chiếu thực hiện quy định về đối tượng, điều kiện và thủ tục áp dụng biện pháp bão lãnh chính phủ và cân đối ngoại tệ phù hợp với quy định của các văn bản nêu trên.        
	1.4. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật (Điều 4):
	Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn thực hiện vấn đề này theo hướng quy định chi tiết hình thức văn bản pháp luật mới và căn cứ xác định ưu đãi đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không được cấp các loại giấy tờ xác nhận ưu đãi đầu tư. Mặt khác, Khoản 4 Điều 4 của Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể nội dung văn bản đề nghị của nhà đầu tư về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật đầu tư cũng như thủ tục xem xét, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
	1.5. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh (Điều 5).
	Điều này được thiết kế trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định hiện hành về hồ sơ dự án đầu tư và nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư.   
	2. Chương II. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Chương này có 9 Điều quy định chi tiết thi hành Điều 6 Luật đầu tư về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Điều 7 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Điều 8 về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; trong đó: 
	2.1. Mục 1 quy định về cách thức áp dụng các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm những nội dung:
	- Quy định các trường hợp ngoại lệ được phép sản xuất, sử dụng một số sản phẩm thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật đầu tư (Điều 7).
	- Quy định cụ thể các hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng thống nhất cho mọi cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài khi tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề thuộc Danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Phụ lục 4 Luật đầu tư (các Khoản 1,2,3 Điều 8).  Ngoài các điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng thống nhất cho mọi cá nhân, tổ chức kinh tế như được trình bày ở trên, khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế  hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng một số điều kiện đầu tư khác được áp dụng dưới một hoặc một số hình thức như: (i) điều kiện về tỷ lệ góp vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế; (ii) điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi thực hiện hoạt động đầu tư; (iii) đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (các Khoản 4,5 Điều 8). 
	- Quy định nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài theo các điều ước quốc tế về đầu tư. Theo đó, trường hợp điều ước quốc tế về đầu tư có quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài khác với quy định của Luật đầu tư, các luật, pháp lệnh, nghị định có liên quan thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của các điều ước quốc tế có quy định khác nhau về ngành, nghề hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh được lựa chọn áp dụng quy định tại một trong các điều ước đó (Điều 9).
- Quy định nguyên tắc áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện quy định trước đây tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Theo đó, đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư phải có văn bản cam kết không thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với  nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư đó (Điều 10).
	2.2. Mục 2 quy định chi tiết các yêu cầu soạn thảo, đăng tải quy định về ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như cơ chế rà soát, tập hợp, sửa đổi, bổ sung các quy định về vấn đề này. Những nội dung chủ yếu của Mục này gồm:
	- Quy định các yếu tố cấu thành của điều kiện đầu tư kinh doanh (như: tên, nội dung, hình thức áp dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý), trong đó xác định những yêu cầu cụ thể về nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh được thể hiện dưới hình thức giấy phép (Điều 11). 
	- Quy định về cách thức tập hợp, đăng tải, cập nhật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các hoạt động này (Điều 12).
	- Quy định về hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung quy định về ngành về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, căn cứ đề xuất của Bộ, ngành về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, quyết định việc thực hiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung quy định của Luật đầu tư về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đối với việc sửa đổi, bổ sung các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, Bộ, ngành chủ trì soạn thảo văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (các Điều 13, 14).      
	- Quy định về cơ chế rà soát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh, gồm những nội dung: (i) căn cứ, phạm vi rà soát, đánh giá; (ii) nội dung rà soát, đánh giá; (iii) cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và xử lý báo cáo rà soát, đánh giá (Điều 15).
	3. Chương III. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
	Chương này có 02 Mục, 04 Điều (16, 17, 18, 19) quy định chi tiết đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư và các hình thức, thủ tục hỗ trợ đầu tư; trong đó:
	3.1. Mục 1 quy định về ưu đãi đầu tư gồm những nội dung:
	- Quy định chi tiết các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15 Luật đầu tư, dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Phụ lục 1 của Dự thảo Nghị định) và dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Phụ lục 2 của Dự thảo Nghị định). Các Danh mục này được thiết kế phù hợp với quy định tương ứng của Luật đầu tư và được rà soát, tập hợp trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đã được cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở những thay đổi về địa giới hành chính của một số địa phương. 
	- Cụ thể hóa tiêu chí xác định dự án có quy mô lớn, dự án đầu tư tại vùng nông thôn; tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ để làm căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư, đồng thời quy định nguyên tắc áp dụng mức ưu đãi đối với các dự án và đối tượng nêu trên (các Khoản 2, 3, 4 Điều 16).  
	- Quy định cụ thể tiêu chí xác định ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng (Điều 17).
	- Quy định điều kiện, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dự án không thuộc diện phải thực hiện thủ tục này cũng như thời điểm áp dụng ưu đãi đầu tư và thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư (các Điều 18, 19).
	3.2. Mục 2 quy định về các hình thức hỗ trợ đầu tư, gồm những những nội dung:
	- Dẫn chiếu thực hiện các hình thức hỗ trợ đầu tư đã được quy định theo các Nghị định của Chính phủ về doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác (Điều 20).
	- Cụ thể hóa quy định về hình thức, phương thức hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và cơ chế phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại các khu này (các Điều 21, 22, 23, 24). Những nội dung này được thiết kế trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện quy định hiện hành của Nghị định 108/2006/NĐ-CP và phù hợp với quy định của Luật đầu tư.      
	4. Chương IV. Thủ tục đầu tư
	Chương này có 06 Mục, gồm: quy định chung về thủ tục đầu tư (Mục 1), thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mục 2), thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (Mục 3), thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (Mục 4), thủ tục thành lập và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mục 5), thủ tục triển khai dự án đầu tư (Mục 6).     
	Luật đầu tư đã quy định đầy đủ và chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư. Do vậy, ngoài việc 	quy định chi tiết về thẩm quyền của cơ quan đăng ký đầu tư, số lượng hồ sơ và quy trình tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục nêu trên, Chương này tập trung hướng dẫn thực hiện một số vấn đề sau: 
	4.1.Về trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Điều 25): 
	Nhằm minh bạch hóa và áp dụng thống nhất các quy định về thủ tục đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất, đồng thời tạo cơ chế liên thông thực hiện một số thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng, Dự thảo Nghị định quy định trình tự và nội dung hoạt động cụ thể mà nhà đầu tư cần tiến hành để triển khai dự án (như giới thiệu địa điểm, đánh giá tác động môi trường, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp phép quy hoạch, xây dựng....). Căn cứ quy định này, nhà đầu tư có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đồng thời một hoặc một số các thủ tục ngay trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
	4.2. Về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mục 2):
	Luật đầu tư đã quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư và các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng đất đai, công nghệ cũng được xem xét ngay trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư. Những quy định này tạo cơ sở pháp lý để thực hiện liên thông 02 thủ tục riêng là quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
	Để bảo đảm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định nêu trên của Luật đầu tư, ngoài việc quy định cụ thể các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 32), Dự thảo Nghị định quy định những nội dung sau:
- Đối với dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không được yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ dự án đầu tư hoặc xem xét lại nội dung đã được chấp thuận trong văn bản quyết định chủ trương đầu tư (Khoản 1 Điều 32 và Khoản 1Điều 33).
- Đối với dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (Khoản 2 Điều 33). Như vậy, theo quy định này, số lượng hồ sơ cũng như thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã giảm đáng kể (từ 08 bộ hồ sơ giảm xuống 01 bộ và từ 35-45 ngày xuống còn 15 ngày).      
  4.3. Về thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (Mục 3):
	Luật đầu tư chưa quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do vậy, Mục 2 quy định chi tiết những nội dung này tại các Điều 35, 36, 37, 38. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thực hiện theo Nghị định riêng của Chính phủ.
	4.4. Về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mục 4):
	Theo quy định của Luật đầu tư, việc thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đây là một thủ tục riêng được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính liên thông trong việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, Dự thảo Nghị định khẳng định nguyên tắc: Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác, ngoài hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp và không được xem xét lại những nội dung liên quan đến dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Khoản 2 Điều 39).
	Liên quan đến việc thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (các Khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 39) dự thảo Nghị định quy định những nội dung sau:
- Trong trường hợp có dự án đầu tư mới ngoài dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm các tổ chức thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư) phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như quy định đối với nhà đầu nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp nêu trên chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư việc thực hiện dự án đầu tư mới gồm những nội dung: tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư (nếu có). Việc thực hiện dự án đầu tư mới không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế khác. 
- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thực hiện dự án đầu tư mới dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
- Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh tế được bổ sung ngành, nghề kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. 
	4.5. Về thủ tục góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế (Mục 5):
	Luật đầu tư đã quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về vấn đề này, Dự thảo Nghị định cụ thể hóa một số nội dung sau:
	- Khẳng định nguyên tắc: nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp của tổ chức kinh tế (Khoản 1 Điều 41). 	
	- Quy định nội dung cụ thể của thông báo về việc đăng ký góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của tổ chức kinh tế sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên (các Khoản 4, 5 Điều 41).
	- Quy định về việc áp dụng các điều kiện, thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế sau khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần phù hợp với quy định của Luật đầu tư (Điều 42).  
	4.6. Về thủ tục triển khai dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh (Mục 6): 
Mục này có 11 Điều quy định chi tiết việc thực hiện một số thủ tục trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư, như  trách nhiệm triển khai dự án đầu tư, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, tài khoản vốn đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng dự án đầu tư, thanh lý dự án đầu tư….Những nội dung quan trọng được quy định trong Mục này gồm:
- Quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (Điều 44): Dự thảo Nghị định quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn mà nhà đầu tư cam kết góp và huy động tại văn bản đề nghị thực hiện dự án. Cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của dự án để quyết định mức ký quỹ theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Khoản tiền ký quỹ được nộp vào một tài khoản của cơ quan đăng ký đầu tư mở tại một ngân hàng thương mại, được hưởng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và được hoàn trả theo tiến độ thực hiện dự án.
- Quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Điều 51): Ngoài việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,  Điều 51 hướng dẫn cụ thể điều kiện, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư (Khoản 4 Điều 51).      
5. Chương V. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư 
	Nội dung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh đã được quy định tại Luật đầu tư. Để hướng dẫn thực hiện các quy định về vấn đề này phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ trong việc ban hành các biện pháp triển khai thi hành luật, Chương V của Dự thảo Nghị định (gồm 04 Mục) quy định những nội dung sau:
	5.1. Mục 1 quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, gồm: (i) nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư; (ii) nguyên tắc quản lý nhà nước đối  với hoạt động xúc tiến đầu tư; (iii) quy trình xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư; (iv) nhiệm vụ , quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành khác và UBND cấp tỉnh). Phần lớn các quy định về vấn đề này được thiết kế trên cơ sở cập nhật, hoàn thiện nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này (các Điều 53, 54, 55, 56).
	5.2. Mục 2 quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động của các KCN, KCX, KKT gồm: (i) nội dung quản lý nhà nước đối với KCN, KCX, KKT; (ii) trách nhiệm quản lý nhà nước đối với KCN, KCX, KKT; (iii) nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý KCN, KCX, KKT (các Điều 57, 58, 59). Hầu hết những nội dung này được quy định trên cơ sở cập nhật, hoàn thiện quy định tương ứng tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP.  
	5.3. Mục 3 quy định về hệ thống thông tin, chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, gồm: (i) nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước; (ii) nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế; (iii) thời hạn báo cáo; (iv) quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; (vi) chế độ kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư. Tương tự quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, những nội dung về chế độ báo cáo cũng được thiết kế trên cơ sở cập nhật, hoàn thiện một số quy định trong Quyết định của Bộ kế hoạch và Đầu tư đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thời gian qua (các Điều 60, 61, 62, 63, 64).   
	5.4. Mục 4 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh trong quản lý hoạt động đầu tư. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật đầu tư, Chính phủ phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ khác (Điều 65). 
	Dự thảo Nghị định cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hoạt động đầu tư của một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Những nội dung nêu trên được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tương ứng của Nghị định 108/2006/NĐ-CP, nhưng đã được cập nhật, hoàn thiện để phù hợp với quy định mới của Luật đầu tư, đặc biệt là những thay đổi trong các quy định về thủ tục đầu tư và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh (các Điều 66, 67).     
	Điểm mới trong nội dung Mục này là quy định về cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh từ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, xúc tiến đầu tư đến cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh (các Điều 68, 69). 

	6. Chương 6. Tổ chức thực hiện
	6.1. Mục 1 quy định các điều khoản chuyển tiếp:
	Nhằm duy trì ổn định môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và hoạt động của nhà đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành nói riêng, Dự thảo Nghị định quy định một số điều khoản chuyển tiếp đối với hồ sơ dự án đầu tư được nộp trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Theo đó, đối với hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư cho nhà đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư đề nghị được áp dụng quy định của Luật đầu tư và Nghị định này (Điều 70). 
	Dự thảo Nghị định quy định các quyền, nghĩa vụ và nguyên tắc thực hiện các hoạt động đầu tư đối với nhà đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực theo nguyên tắc bảo đảm quyền lựa chọn của nhà đầu tư trong việc áp dụng pháp luật đối với hoạt động đầu tư được thực hiện trước thời điểm nêu trên (các Điều 71, 72, 73, 74,75,76,77).     
	6.2. Mục 2 quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định:
	Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. 
	Để phù hợp với quy định của Luật đầu tư, Dự thảo Nghị định bãi bỏ từ 1/7/2016 những quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành (Điều 78).
	Dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Danh mục địa bàn ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 79). 
	IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
	Các Bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp đã thống nhất về cơ bản kết cấu cũng như những nội dung của Dự thảo Nghị định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu ý kiến để hoàn thiện nhiều nội dung của Dự thảo Nghị định (Bản tổng hợp ý kiến kèm theo). Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo như sau:    
	1. Áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết mở cửa theo các điều quốc tế: 
	- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, đối với ngành, nghề mà Việt Nam không cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc không được liệt kê cụ thể trong Danh mục cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế thì Bộ, ngành phải trình cấp có thẩm quyền ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh cụ thể theo quy định của Luật đầu tư. Trường hợp không có văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thì được hiểu ngành, nghề đó không hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài.      
	- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đối với ngành, nghề nêu trên thì việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh hay không sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ nhất vì những lý do sau:
	- Bảo đảm thực hiện nguyên tắc “chọn bỏ” về ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và phù hợp với cam kết của Việt Nam trong hầu hết các điều ước quốc tế về đầu tư đã ký kết hoặc đang đàm phán (như Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, Hiệp đinh song phương về đầu tư Việt Nam- Nhật Bản, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương- TPP….);
	- Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định vấn đề này trong từng trường hợp cụ thể dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật tùy tiện, thiếu tinh minh bạch, đồng thời gây chậm trễ quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhất là trong điều kiện Luật đầu tư đã cắt giảm thời hạn cấp từ 35-45 ngày xuống còn 15 ngày.
 2. Về áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau
	Một trong những vướng mắc phổ biến trong quá trình thực hiện điều ước quốc tế hiện nay là chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư áp dụng cho cùng một đối tượng.
	Về vấn đề này, có 02 loại ý kiến như sau:  
	- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị áp dụng nguyên tắc: nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về ngành, nghề hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh được lựa chọn áp dụng quy định tại một trong các điều ước đó.
	- Loại ý kiến thứ hai đề nghị không cho phép nhà đầu tư lựa chọn áp dụng điều ước quốc tế vì việc áp dụng này phải căn cứ vào quy định cụ thể của từng điều ước. Hơn nữa, theo quy định của Công ước Viên về điều ước quốc tế thì trong trường hợp có sự khác nhau giữa các điều ước quốc tế thì điều ước được ký kết sau sẽ được áp dụng.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ nhất vì những lý do sau:
	Một là, nhiều điều ước quốc tế về đầu tư không  quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp điều ước đó có quy định khác với các điều ước có liên quan. Do vậy, việc căn cứ vào quy định của điều ước quốc tế  trong trường hợp này là không khả thi.  
	Hai là, việc áp dụng điều ước quốc tế theo hướng thuận lợi hơn cho nhà đầu tư là vấn đề thuộc chủ quyền của mỗi quốc gia và điều này thể hiện thiện chí của quốc gia đó đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là nguyên tắc được thừa nhận tại Điều 26 Công ước Viên về điều ước quốc tế. Theo đó, mỗi điều ước quốc tế đang có hiệu lực đều ràng buộc các Bên tham gia và phải được thực hiện một cách có thiện chí.   
	Ba là, pháp luật đầu tư cũng như thực tiễn quản lý hoạt động đầu tư đều dành cho nhà đầu tư quyền được lựa chọn điều kiện đầu tư thuận lợi trong trường hợp pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Trên thực tế, đối với hoạt động đầu tư trong các ngành giáo dục, y tế, du lịch..., nhà đầu tư Nhật Bản đã được hưởng sự đối xử thuận lợi theo quy định tại Hiệp định đầu tư song phương Việt Nam- Nhật Bản, thay vì phải tuân thủ điều kiện đầu tư hạn chế hơn theo Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO. 
	3. Về việc áp dụng Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư	
	- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư để làm căn cứ áp dụng thống nhất ưu đãi về thuế và ưu đãi về sử dụng đất đai. Theo đó, Dự thảo Nghị định cần bãi bỏ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Danh mục địa bàn ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. 
	- Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ áp dụng ưu đãi về sử dụng đất (gồm ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp) theo quy định tại các Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuế được áp dụng theo Danh mục riêng ban hành theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ nhất vì những lý do sau:
	- Bảo đảm tính nhất quán và đồng bộ trong chính sách đầu tư và chính sách thuế, đồng thời phù hợp với chủ trương đã được Chính phủ thống nhất tại Nghị quyết số 102/2013/NQ-CP; 
	- Việc tiếp tục duy trì Danh mục địa bàn ưu đãi thuế theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP theo loại ý kiến thứ hai nêu trên là không phù hợp với những thay đổi về địa giới hành chính trong thời gian qua. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị: ĐTNN, ĐKKD, QLKKT, PTDN, QLKT, GSTĐ,
- Lưu VT, PC.
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